
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-CN từ 24/03/2026 - 21/05/2026
Giảng viên: Phạm Minh Toàn

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 171A030086 Trần Minh Đạt 19/05/1998 0978420107 dattm007@gmail.com
2 181A010220 Nguyễn Anh Tuấn 22/12/2000 0559526720 imahtuan221200@gmail.com
3 191A010168 Nguyễn Hoàng long 24/11/2000 0372209064 longbeplong@gmail.com
4 191A230010 Lê Trường Phi 18/07/2001 0888529642 letruongphi1807@gmail.com
5 201A030800 Võ Khánh Duy 18/04/2002 0915277327 khanhduy0.1804@gmail.com
6 201A150164 Nguyễn Trần Nhĩ Khang 30/09/2002 0779890508 nnnhikhang@gmail.com
7 211A010349 Phạm Phương Khánh 18/03/2003 0775769001 kpham180303@gmail.com
8 211A010385 nguyễn thanh ngọc 14/10/2003 0357748238 thnguyenng03@gmail.com
9 211A031341 Lý Ngọc Ân 08/10/2003 0931043221 lyngocan2003vn@gmail.com

10 211A050067 Hồ Thị Thanh Vân 06/10/2003 0396809618 thanhvanho610@gmail.com
11 211A070047 Nguyễn Huỳnh Phước 28/05/2003 0376987609 phuocnh.yame@gmail.com
12 211A100093 Phan Thị Đan Trinh 18/01/2003 0329246209 trinhh1801@gmail.com
13 211A100103 Bùi Nguyễn Bảo Chi 10/03/2003 0901674824 buinguyenbaochi1011@gmail.com
14 211A170194 Huỳnh Văn Sĩ 19/02/2003 0339654922 kid01639654922@gmail.com
15 211A300083 Trần Văn Thọ 22/11/2003 0337187797 Kenkeiisy24@gmail.com
16 211A300087 Lưu Đức Huy 14/12/2003 0898516203 luuduchuy141203@gmail.com
17 211A300096 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 20/02/2003 0869738462 Tienng202@gmail.com
18 211A320056 Trần Hồng Phát 28/10/2003 0947970855 tranphat983@gmail.com
19 211A320146 Lê Trang Tuấn Khôi 17/06/2003 0773084447 letrangtuankhoi176@gmail.com
20 221A010064 Nguyễn Ý Vy 11/05/2004 0909653117 nguyenyvy536@gmail.com
21 221A010174 Trần Quốc Lợi 15/10/2004 0828490539 quocloi1510@gmail.com
22 221A010520 Mai Thanh Phước 14/04/2004 0833786332 phuochrhsbf@gmail.com
23 221A030291 Trần Thị Thu Hiền 12/03/2004 0347006466 hienhii1203@gmail.com
24 221A030399 Trương Minh Phong 13/11/2004 0787745429 truongminhphong1302@gmail.com
25 221A030673 Trương Thị Nguyệt Nga 12/09/2003 0817207554 nga90951@gmail.com
26 221A030732 Lê Thị Thúy Vy 24/06/2004 0382967922 vyle9983@gmail.com
27 221A030735 Trần Thị Như Quỳnh 11/11/2004 0982178940 nhuquynh11112004@gmail.com
28 221A030737 Dương Thị Thanh Thảo 04/11/2004 0393081393 duongthao04011@gmail.com
29 221A030744 Lê Thị Cúc Mai 08/11/2003 0763946951 ltcucmai0811@gmail.com
30 221A030966 Tạ Nguyệt Thanh 26/03/2004 0904184063 nguyetthanh26032003@gmail.com
31 221A030968 Huỳnh Nguyên Kỳ 21/09/2004 0867686943 Kykydz111@gmail.com
32 221A031390 Trần Thị Hồng Ly 26/10/2004 0349093815 tranthihongly2610@gmail.com
33 221A040067 Lê Thị Thuý Hằng 10/08/2004 0983639444 hanglethi108@gmail.com
34 221A040199 Lê Thị Hoài Nhi 03/08/2004 0368422553 lthnhi0308@gmail.com
35 221A040246 Hoàng Tư Duyên 05/04/2004 0352808830 tuduyen0302@gmail.com
36 221A040298 Võ Thị Thu Cúc 06/05/2004 0708655749 thucuc655749@gmail.com
37 221A040412 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 27/04/2004 0587937058 Hongnoc2704@gmail.com
38 221A040542 Trần Thảo Vân 16/08/2004 0363544474 tranthaovan1684@gmail.com
39 221A050308 Thăng Kim Dung 03/09/2004 0707234669 thangkimdung39@gmail.com
40 221A070107 Lương Phong Tường 16/08/2004 0968650251 tuil71969@gmail.com
41 221A070145 Lâm Thị Ngọc Diễm 02/04/2004 0349509228 diemlam0402@gmail.com
42 221A070200 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/02/2004 0359614729 thuylinhdkbp2020@gmail.com
43 221A070282 Nguyễn Thị Bích Du 11/06/2004 0357773635 nguyenbichdu37@gmail.com
44 221A100029 Kiều Anh Thư 21/09/2004 0384415248 athu8163@gmail.com
45 221A230041 Ngô Phương Trang 14/01/2004 0898533714 ngophuongtrang1401@gmail.com
46 221A230085 Huỳnh Kiều Diễm 25/10/2004 0342581745 huynhkieudiem745@gmail.com
47 221A230139 Huỳnh Quang Thiên 29/09/2003 0397321197 huynhquangthien2003@gmail.com
48 221A230252 Nguyễn Đặng Như Quỳnh 02/06/2004 0326857625 qn4500348@gmail.com
49 221A230267 Nguyễn Thị Kim Yến 22/08/2004 0362998477 kimyen2019tni@gmail.com
50 221A300034 Huỳnh Thị Ngọc Hân 01/01/2004 0762897069 Huynhthingochan01011973@gmail.com
51 221A300148 Hồ Xuân Phương Anh 06/03/2004 0767947181 Phuonganhvlg.2019@gmail.com
52 221A320250 Lê Quang Phúc 20/03/2004 0799534495 lequangphuc20304@gmail.com
53 221A320361 H' Minh Niê 26/04/2004 0338220962 hminhnie238@gmail.com
54 221A370134 Dương Gia Phát 28/11/2004 0933659047 dxphat2811@gmail.com
55 221A370438 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 28/07/2004 0379735248 huynhanh280704@gmail.com
56 221A370569 Trương Ngọc Như 24/07/2004 0357841187 truongngocnhu2407@gmail.com
57 221A370588 Nguyễn Thị Diễm Tuyền 22/05/2004 0983946403 ntdtuyenn@gmail.com
58 221A371010 Nguyễn Văn Phước 13/11/2004 0373537720 ngvanphuocc@gmail.com
59 231A210214 Nguyễn Phùng Thuỷ Ngân 15/06/2005 0353691152 Ngannptn15@gmail.com
60 241A370033 Đinh Thị Kim Hằng 19/11/2006 0862289782 dinhthikimhang10a2cl2021@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 3/2026 3-5-CN


